
STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi Chú

1 Võ Thị Mức 11/03/1981
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực 
Quận 1 0903678015

2 Bùi Phạm Minh Thương 06/05/1983 Trung tâm CNTT Quận 1 0934560583

3 Nguyễn Hồng Vân 11/03/1974 Trường Tiểu học Kết Đoàn Quận 1 0909740095

4 Nguyễn Kim Thanh 10/08/1982 Trường Tiểu học Chương Dương Quận 1 0938298116

5 Lê Ngọc Bích 08/03/1984 Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 3 0909 900 785

6 Thái Thị Kim Thùy 02/03/1993 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 3 0772 153 204

7 Trần Lê Phương Mai 23/12/1991 Trường Mầm non 3 Quận 4 0908566907

8 Đổng Thị Kim Nga 26/10/1971 Trung tâm Văn hóa Quận 5 0903633506

9 Trần Lê Vân Lynh 15/10/1990 Trung tâm Văn hóa Quận 5 0989602290

10 Nguyễn Thị Trâm Anh 16/08/1993 Trung tâm Văn hóa Quận 5 0776660915
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

11 Nguyễn Hoàng Minh Thi 02/05/1990 Trường THCS Trần Bội Cơ Quận 5 0906459052

12 Văn Thị Tố Như 23/10/1985 Trường THCS Hồng Bàng Quận 5 0935289616

13 Nguyễn Ngọc Bích 15/01/1979 Trường THCS Lý Phong Quận 5 0903664865

14 Dương Thị Minh Thu 18/01/1981 Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5 0943102104

15 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/12/1986 Trường Mầm non 1 Quận 5 0909816827

16 Lê Thị Hân 01/05/1982 Trường Mầm non 3 Quận 5 0973106818

17 Tăng Thị Ngọc Hạnh 04/05/1993 Trường Mầm non 8 Quận 5 0389600746

18 Trần Thị Đan Di 03/03/1981 Trường Mầm non 12 Quận 5 0908608099

19 Bùi Thị Bích Ngọc 25/03/1990 Trường Mầm non 13 Quận 5 0937782682

20 Dương Ngọc Thảo 15/10/1990 Trường Mầm non Họa mi 2 Quận 5 0907591043

21 Đỗ Thị Thủy 31/05/1983 Trường Tiểu học Phú Định Quận 6 0834.431.391

22 Nguyễn Thị Tuyết 20/11/1970 Trường mầm non Tân Phong  Quận 7 0983237238

23 Phạm Ngọc Thảo Vy 30/01/1997 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 0965164263

24 Nguyễn Thị Liên 01/6/1986 Trường Mầm non Phú Mỹ   Quận 7 0794872893
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

25 Nguyễn Hồng Ngọc 25/04/1991 Trường Mầm non 19/5  Quận 7 0977712302

26 Phan Thị Thanh Thúy 10/01/1983 Trường Mầm non Tân Thuận Tây  Quận 7 0907981921

27 Phạm Thị Phương Thu 06/11/1973
Trường Mầm non Khu chế xuất Tân 

Thuận  
Quận 7 0919833579

28 Cao Thảo Nguyên 11/01/1993
Trường Mầm non Khu chế xuất Tân 

Thuận  
Quận 7 0772029625

29 Trần Tống Quỳnh Trang 23/10/1987 Trường Mầm non Tân Quy  Quận 7 0984562743

30 Phan Võ Hoài Linh 20/09/1978 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh  Quận 7 0933773304

31 Trần Thị Lan Anh 07/09/1980 Trường Mầm non Tân Kiểng  Quận 7 0902353263

32 Đỗ Thị Thanh 17/2/1990 Trường Tiểu học Kim Đồng  Quận 7 0353010618

33 Nguyễn Thị Minh 14/08/1972 Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm  Quận 7 0912303558

34 Nguyễn Thị Thuyền 06/4/1984 Trường Tiểu học Tân Quy  Quận 7 0987925771

35 Phan Thị Thanh Trúc 12/03/1991 Trường THCS Trần Danh Ninh Quận 8 0779905524

36 Đỗ Thị Trang 10/12/1986 Trường THCS Bình An Quận 8 0904868116

37 So Phi Hanh 11/08/1982 Trường THCS Tùng Thiện Vương Quận 8 0908747670
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

38 Trần Thị Kim Thêm 04/09/1970 Trường THCS Dương Bá Trạc Quận 8 0938380087

39 Nguyễn Phan Bích Ngọc 16/09/1992 Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước Quận 8 0975462940

40 Nguyễn Diễm My 15/10/1991 Trường Mầm non Họa Mi  Quận 8 0946383776

41 Bùi Nguyễn Ngọc Hương 19/04/1990 Trường Mầm non Bông Hồng Quận 8 0773954017

42 Nguyễn Thị Anh Đào 18/02/1982 Trường Mầm non Tuổi Ngọc Quận 8 0934134334

43 Phạm Thị Ngọc Lan 22/09/1988 Trường Mầm non Vàng Anh Quận 8 0934 056 194

44 Phạm Thị Thanh Trúc 01/06/1990 Trường Mầm non Nắng Mai Quận 8 0984317733

45 La Phụng Linh 01/03/1974 Trường Mầm non Vườn Hồng Quận 8 0909350342

46 Võ Mai Quế Anh 10/02/2000 Trường Mầm non Tuổi Hoa Quận 8 0965954460

47 Nguyễn Phan Bích Trâm 16/09/1992 Trường Mầm non Bé Ngoan Quận 8 0979997021

48  Phan Bảo  Đông 30/11/1981 Trường Mầm Non Phường 15B Quận 10 0907633882

49  Phạm Thị Minh Thảo 22/08/1971 Trường Mầm Non Phường 14 Quận 10 0779961975

50  Nguyễn Thị Diễm  Hồng 27/12/1971 Trường mầm non Măng Non II Quận 10 0989851450
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

51  Nguyễn Thị Phương Thảo 26/05/1980 Trường Mầm non phường 13 Quận 10 0938687025

52  Phạm Thị Minh  Thảo 22/08/1971 Trường Mầm Non Phường 14 Quận 10 0779961975

53  Trần Thị Mỹ  Lệ 20/06/1980 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 10 0903351565

54  Lê Nhị Khánh  Vân 15/12/1984 Trưởng tiểu học Lê Đình Chinh Quận 10 0828121238

55 Trần Thanh Nhã 04/04/1970 Trường Tiểu học Hưng Việt Quận 11 0903006749

56 Nguyễn Minh Quân 08/07/1987 Trường Tiểu học Âu Cơ Quận 11 0932.890.961

57 Phạm Thị Thu Hương 06/11/1981 Trường Tiểu học Lê Đình Chinh Quận 11 0902432510

58 Đinh Thị Trâm Anh 11/12/1982 Trung tâm Y tế Quận 12 0902567572

59 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/08/1990
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
Quận Bình Tân 0946456235

60 Vũ Thị Ngọc Linh 10/05/1983
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
Quận Bình Tân 0908611299

61 Tạ Thị Mộng Tuyền 15/02/1985
Phòng Kế Toán - Tài vụ, Ban Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng 
Quận Bình Tân 0365502878

62 Võ Thị Hoàng Yến 09/07/1982 Trường Mầm non 19/5 Quận Bình Tân 0936148164

63 Trần Thị Mỹ 11/02/1992 Trường Mầm non Hoa Đào Quận Bình Tân 0349155431

64 Đoàn Thị Ngọc Bích 01/03/1985 Trường Mầm non Thiết Mộc Lan Quận Bình Tân 0979998970
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

65 Huỳnh Anh Thư 07/11/1993 Trường Mầm non Hoa Hồng Quận Bình Tân 0907871193

66 Trần Thị Lê Na 08/08/1990 Trường Mầm non 20/10 Quận Bình Tân 0973474755

67 Dương Thúy Vân 10/03/1985 Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ  Quận Bình Tân 0902923443

68 Phan Thị Thanh Thảo 09/02/1987 Trường Mầm non Dạ Lý Hương Quận Bình Tân 0989139770

69 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/11/1975 Trường Mầm non Sen Hồng Quận Bình Tân 0772691396

70 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 14/02/1988 Trừơng Mầm non Ánh Mai Quận Bình Tân 0792152517

71 Nguyễn Thị Huệ Phương 18/04/1980 Trường Mầm non Thiên Tuế Quận Bình Tân 0982680129

72 Lê Bảo Thúy 18/05/1989 Trường Mầm non Trúc Đào Quận Bình Tân 0938103674

73 Nguyễn Thị Hoa 20/12/1987 Trường Mầm non Hồng Ngọc Quận Bình Tân 0906069776

74 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/05/1990 Trường Mầm non 30/4 Quận Bình Tân 0962119861

75 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 05/01/1984 Trường Mầm Non Hoàng Anh Quận Bình Tân 0908978838

76 Đoàn Quang Giám 15/10/1984 Trường Tiểu học Bình Trị Đông Quận Bình Tân 0981435467

77 Nguyễn Thị Thái Hòa 06/8/1976 Trường THPT Lê Thánh Tôn Sở Giáo dục và Đào tạo 0913820225

6



STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

78 Nguyễn Ngọc Hà 25/01/1985 Trường THPT Ngô Gia Tự Sở Giáo dục và Đào tạo 0933013563

79 Dương Thị Nga 20/5/1983 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Sở Giáo dục và Đào tạo 0982263845

80 Đàm Bích Vân 28/7/1978 Trường THPT Phong Phú Sở Giáo dục và Đào tạo 0889410483

81 Trần Mỹ Phượng 02/10/1980 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Sở Giáo dục và Đào tạo 0909383181

82 Nguyễn Thanh Thúy 27/10/1978 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Sở Giáo dục và Đào tạo 0938917975

83 Nguyễn Tuyết Cương 03/01/1985 Trường THPT Lê Minh Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 0902700576

84 Nguyễn Thị Thắm 01/9/1977 Trường THPT Tạ Quang Bửu Sở Giáo dục và Đào tạo 0934131610

85 Bùi Thị Châu Mỹ 20/8/1988 Trường THPT Giồng Ông Tố Sở Giáo dục và Đào tạo 0978567919

86 Huỳnh Thị Bạch Nhi 13/09/1989 Trường THPT Bình Khánh Sở Giáo dục và Đào tạo 0909757562

87 Vũ Trần Bảo Phương 19/4/1979 Trường THPT Nguyễn Du Sở Giáo dục và Đào tạo 0948484866

88 Phạm Thị Ngọc Bích 29/01/1982 Trường THPT Phạm Phú Thứ Sở Giáo dục và Đào tạo 0908745887

89 Lê Quốc Đạt 19/3/1983 Trường THPT Trần Hưng Đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 0902987655

90 Nguyễn Thị Trúc Linh 06/6/1986 Trường THPT Bùi Thị Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo 0972363963
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

91 Vũ Trần Bảo Trâm 10/06/1981 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Sở Giáo dục và Đào tạo 0918308886

92 Bùi Đức Nghĩa 31/01/1991
Trường THPT chuyên năng khiếu TDTT 

Nguyễn Thị Định 
Sở Giáo dục và Đào tạo 0969919189

93 Nguyễn Thị Nhã Phương 06/5/1983 Trường THPT Lương Văn Can Sở Giáo dục và Đào tạo 0903181531

94 Huỳnh Minh Hải 29/8/1981 Trường THPT Gia Định Sở Giáo dục và Đào tạo 0909282981

95 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/3/1984 Trường THPT Lương Thế Vinh Sở Giáo dục và Đào tạo 0869171881

96 Lê Thị Bích Vân 19/8/1981 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Sở Giáo dục và Đào tạo 0934190881

97 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 15/02/1992 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Sở Giáo dục và Đào tạo 0935242816

98 Phùng Thị Bảo Nghiêm 14/6/1981 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo 0909800041

99 Phạm Thị Ánh 22/01/1990 Trường THPT Đa Phước  Sở Giáo dục và Đào tạo 0368344785

100 Nguyễn Thị Hiền 16/02/1975 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Sở Giáo dục và Đào tạo 0908811458

101 Nguyễn Thị Ngà 16/12/1989 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Sở Giáo dục và Đào tạo 0902304749

102 Nguyễn Thị Mộng Diễm 04/12/1985
Trường THPT Năng Khiếu TDTT huyện 

Bình Chánh 
Sở Giáo dục và Đào tạo 0968477673

103 Hà Thị Trúc Mai 20/8/1987
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học 

và Công nghệ

Sở Khoa học và Công 

nghệ
0985182420

104 Đoàn Huỳnh Ngọc Trâm 02/03/1985
Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình 

Triệu

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
0938688038
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STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúĐơn vị công tácHọ và tên

105 Hà Minh Thông 19/04/2000 Trung tâm Quản lý Đường thủy Sở Giao thông Vận tải 0702917421

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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